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Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1014263647 Nguyễn Văn Chí Cường Nam 20/07/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

2 HS1014263649 Ma Thị Dung Nữ 01/11/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C6

3 HS1017486906 Triệu Thị Kim Dung Nữ 20/01/2011 Nùng PTDTNT Ea Kar 10C6

4 HS1012960662 Trần Thị Giang Nữ 01/05/2010 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

5 HS1014263650 Long Văn Hà Nam 20/09/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

6 HS1014263651 Hoàng Minh Hải Nam 09/10/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

7 HS1017486908 Hoàng Thị Hồng Hạnh Nữ 17/05/2011 Nùng PTDTNT Ea Kar 10C6

8 HS1015451088 Đàm Vĩnh Hưng Nam 05/05/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

9 HS1014263653 Phạm Thị Thu Hường Nữ 20/10/2010 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

10 HS1015451143 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 10/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

11 HS1017423396 Ma A In Nam 13/10/2010 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C6

12 HS1015451089 Hoàng Duy Khánh Nam 22/06/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

13 HS1014263658 Long Văn Khánh Nam 20/09/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

14 HS1015451090 Hoàng Duy Khôi Nam 22/06/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

15 HS1015438201 Vi Thị Kim Nữ 01/07/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

16 HS1014263659 Phan Thị Lan Nữ 26/03/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

17 HS1015438242 Lưu Thị Thùy Linh Nữ 08/08/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

18 HS1015438243 Phan Thị Mỹ Linh Nữ 15/09/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

19 HS1014263619 Bùi Xuân Mai Nữ 19/02/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

20 HS1015451099 Hà Thị Yến Nhi Nữ 17/10/2011 Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

21 HS1015451157 Lý Yến Nhi Nữ 20/09/2011 Dao Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

22 HS1015451198 Phan Thị Minh Nhi Nữ 05/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

23 HS1017401768 Sùng Thị Nhi Nữ 20/04/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C6

24 HS1015438212 Đặng Thị Quỳnh Như Nữ 30/08/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

25 HS1015448454 Giàng Thị Nhung Nữ 13/02/2011 HMông Trường THCS Phạm Hồng Thái 10C6

26 HS1015451201 Đặng Đình Phong Nam 02/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

27 HS1020482590 Thào Thị Phương Nữ 18/08/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C6

28 HS1015438258 Lê Thúy Quỳnh Nữ 10/06/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

29 HS1015451103 Hoàng Văn Sáng Nam 13/10/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

30 HS1015438184 Lành Thị Thanh Tâm Nữ 16/05/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

31 HS1016658508 Nguyễn Phương Thanh Nữ 11/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

32 HS1017401774 Ma Văn Thiên Nam 01/12/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C6

33 HS1015438262 Lăng Ngọc Thiện Nam 01/11/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

34 HS1015451104 Hoàng Thị Hương Thơm Nữ 04/04/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

35 HS1015438265 Nguyễn Hà Thanh Thư Nữ 09/03/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

36 HS1017486928 Nông Thị Minh Thư Nữ 26/01/2011 Tày PTDTNT Ea Kar 10C6

37 HS1015451236 Hà Thị Trang Nữ 25/03/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

38 HS1015451241 Đặng Thị Thanh Trúc Nữ 27/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

39 HS1015451110 Phạm Quốc Tùng Nam 05/12/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

40 HS1014263681 Đàm Văn Việt Nam 26/09/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

41 HS1014263680 Vi Quốc Việt Nam 07/11/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

42 HS1014263596 Lý Thị Kiều Vy Nữ 08/09/2011 Sán Chay PTDTNT Ea Kar 10C6

43 HS1015451115 Nông Hoàng Tường Vy Nữ 26/04/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

44 HS1015438269 Nguyễn Vũ Ngọc Yến Nữ 13/07/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6
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